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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:            /TTr-BTNMT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      
Hà Nội, ngày       tháng   năm 2023



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính 
phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật
Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, cập nhật 02 năm một lần.
Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg.
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định cập nhật) với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CẬP NHẬT
1. Căn cứ pháp lý
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; định kỳ 02 năm một lần trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính.
2. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong thời gian qua
Trong thời gian qua, các hoạt động kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg đã được triển khai và đạt được một số kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
- Thỏa thuận Paris yêu cầu chi tiết hóa số liệu kiểm kê các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp; các quốc gia dần kiểm soát ít nhất 85% tổng phát thải quốc gia từ các nguồn, cơ sở phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn quốc và thuộc các lĩnh vực nêu trên. Quyết định 01/2022/QĐ-TTg được ban hành đã góp phần kiểm soát 23% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia. 
 - Việc xác định danh mục các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cung cấp căn cứ cho các bộ, ngành, địa phương cũng như doanh nghiệp để rà soát và cải thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm kê khí nhà kính theo lĩnh vực, nguồn phát thải. Các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là một số doanh nghiệp đã và đang xây dựng cơ chế cung cấp số liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính. 
- Các địa phương đã hoàn thiện tổ chức quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý trung ương, địa phương, cơ sở trong thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải khí nhà kính. 
- Cơ sở thuộc danh mục cơ sơ phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và một số doanh nghiệp lớn trong nước (Vinamilk, Vinfast, …), doanh nghiệp nước ngoài (HSBC, Coca-Cola, Intel, …) đã tăng cường nhận thức, tích cực triển khai các hoạt động kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải khí nhà kính. 
- Các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tăng cường năng lực được phố biến rộng rãi đến các cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp và người dân.  
- Liên minh Châu Âu đã thông qua Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) đối với một số hàng hóa cụ thể như thép, xi măng, hóa chất, phân bón... và xu hướng sẽ tiếp tục mở rộng ra các lĩnh vực khác. Cơ chế CBAM sẽ áp giá các-bon cho hàng nhập khẩu dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính của quy trình sản xuất và đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp xuất khẩu các hàng hóa trên của Việt Nam phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Một số cơ sở thuộc các ngành công nghiệp xuất khẩu có cường độ phát thải khí nhà kính cao của Việt Nam đã kịp thời xây dựng cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính, đáp ứng yêu cầu mới từ cơ chế CBAM.  
Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có một số khó khăn, hạn chế trong triển khai Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 
- Nguồn nhân lực thiếu hụt đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, công tác quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Việc thực hiện chế độ thông tin, số liệu, thực hiện kiểm kê khí nhà kính và tuân thủ các quy định chưa được thực hiện đầy đủ và thống nhất do vấn đề về kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải khí nhà kính là lĩnh vực mới, yêu cầu cao về nguồn lực thực hiện.
- Một số thông tin của cơ sở (địa chỉ, tình trạng hoạt động, …) hiện không còn chính xác. Nguyên nhân do một số cơ sở thay đổi địa chỉ kinh doanh, hoạt động, đổi tên hoặc ngừng hoạt động. 
- Chế độ cung cấp thông tin về số liệu hoạt động của các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại một số tỉnh, thành phố chưa đảm bảo chất lượng và thời gian.
- Các danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định 01/2022/QĐ-TTg chưa bao gồm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số cơ sở mới đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. 
 Trên cơ sở các yêu cầu thực tiễn và hạn chế nêu trên, việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính cập nhật là rất cần thiết nhằm thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; thực hiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, đồng thời thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH CẬP NHẬT
Để xây dựng Quyết định cập nhật, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính cập nhật đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 301/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 02 năm 2023 thành lập Tổ soạn thảo gồm các thành viên là đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện của các Bộ có liên quan gồm các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Xây dựng và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các Công văn số 1295/BTNMT-BĐKH ngày 03 tháng 3 năm 2023 và số 8868/BTNMT-BĐKH  ngày 18 tháng 10 năm 2023 về việc triển khai các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: (i) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở thuộc danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg đóng trên địa bàn cập nhật, cung cấp thông tin, dữ liệu; (ii) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan rà soát, cập nhật điều chỉnh danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn quản lý theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ- CP bảo đảm tính chính xác, thống nhất và minh bạch. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đã nhận được công văn phúc đáp kèm theo các bảng, biểu số liệu của các cơ sở thuộc 59/63 tỉnh, thành phố (04 tỉnh không có văn bản trả lời gồm: Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Phước, Đồng Nai). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp thông tin và tổ chức họp Tổ soạn thảo trao đổi, thảo luận để hoàn thiện dự thảo danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật đến các Bộ, ngành liên quan để xin ý kiến; trên cơ sở ý kiến của Bộ ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Danh mục cập nhật.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH CẬP NHẬT
[bookmark: _GoBack]1. Nội dung cơ bản 
Dự thảo Quyết định bao gồm 3 Điều, cụ thể: 
- Điều 1 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm các lĩnh vực (Phụ lục I) và các cơ sở (các Phụ lục II, III, IV, V, VI). 
- Điều 2 quy định về tổ chức thực hiện.
- Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.
- Danh mục các lĩnh vực phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm: Năng lượng, Giao thông vận tải, Xây dựng, Các quá trình công nghiệp, Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, Chất thải.
- Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính được tổng hợp, cập nhật từ các số liệu mới nhất do các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp trên cơ sở rà soát tiêu chí tại tại khoản 3 Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Danh mục này bao gồm các thông tin cập nhật tại thời điểm năm 2022 về địa chỉ, ngành nghề và tổng lượng tiêu thụ năng lượng (TOE). 
2. Những điểm mới của Quyết định cập nhật
Danh mục cập nhật các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm 2.893 cơ sở, tăng 981 cơ sở so với Quyết định 01/2022/QĐ-TTg, cụ thể: 
- Ngành công thương có 2.261 cơ sở (Phụ lục II) là các nhà máy điện, các cơ sở công nghiệp có tổng mức tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1000 TOE trở lên., tăng thêm 599 cơ sở so với năm 2022.
- Ngành giao thông vận tải có 81 cơ sở (Phụ lục III) là các công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đã được Bộ Giao thông vận tải rà soát, đề xuất đưa vào danh mục, có tổng mức tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1000 TOE trở lên, tăng thêm 11 cơ sở so với năm 2022.  
- Ngành xây dựng có 140 cơ sở (Phụ lục IV) bao gồm các doanh nghiệp sản xuất xi măng và các tòa nhà thương mại có tổng mức tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1000 TOE trở lên, tăng thêm 36 cơ sở so với năm 2022. Theo ý kiến của các cơ quan liên quan của Bộ Xây dựng, danh mục thuộc ngành xây dựng không bao gồm các tòa nhà chung cư, bệnh viện, trường học do việc vận hành các loại toà nhà này không thuộc diện quản lý của ngành xây dựng và lượng phát thải khí nhà kính, tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính của các loại toà nhà nêu trên không lớn so với tổng phát thải khí nhà kính của lĩnh vực toà nhà. 
- Ngành tài nguyên và môi trường có 70 cơ sở xử lý chất thải rắn (Phụ lục V) có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên, giảm 6 cơ sở so với năm 2022.
- Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với 341 cơ sở (Phụ lục VI) hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi có tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm ước tính từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên. Hiện nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng phát thải khí nhà kính quốc gia. Tuy nhiên, Danh mục tại Quyết định 01/2022/QĐ-TTg chưa bao gồm các cơ sở thuộc ngành này. Nhằm hướng tới mục tiêu quản lý phát thải khí nhà kính của toàn bộ nền kinh tế, việc bổ sung các cơ sở thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vào danh mục các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính là phù hợp ở thời điểm hiện tại. 
Như vậy, tổng số cơ sở thuộc các danh mục cập nhật là 2.893 cơ sở, tăng thêm 981 cơ sở, tương đương với mức tăng 51,3% so với năm 2022, ước tính chiếm tỷ lệ khoảng 34,5% trong tổng phát thải khí nhà kính quốc gia. Đây là các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính cao thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực cần được quản lý chặt chẽ về phát thải khí nhà kính, thực hiện các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong giai đoạn từ nay tới 2030 và có vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu giảm phát thải theo NDC vào năm 2030. 
IV. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ Ý KIẾN CỦA BỘ TƯ PHÁP
1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Quyết định cập nhật trên cơ sở các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan.
2. Ý kiến của Bộ Tư pháp
Ngày     tháng     năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày     tháng     năm 2023, Bộ Tư pháp đã có ý kiến đối với dự thảo Quyết định tại Văn bản số    /BTP-PLDS. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ ngành, địa phương và hoàn thiện dự thảo Quyết định (Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ được gửi kèm theo hồ sơ trình).
Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính cập nhật./.


	
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, XD, GTVT, NNPTNT;
- Lưu: VT, PC, BĐKH.
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